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	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 3

SECTION II-Reading & Writing (Thời gian làm bài: 15 phút)


Họ và tên: ……………………………………..

Lớp………………  Trường Tiểu học Bạch Thượng
(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Điểm phần Reading & Writing 

	Bằng số:

	Bằng chữ:
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Người chấm số 1 (Ký, ghi rõ họ, tên)
Người chấm số 2 (Ký, ghi rõ họ, tên)
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Question 1. Choose the odd one out. There is one example. (1 pt)

	0.
	A.
	one
	B.
	eight
	C.
	blue


	1.
	A.
	rubber
	B.
	dinosaur
	C.
	crayon


	2.
	A.
	touch
	B.
	mouth
	C.
	toes


	3.
	A.
	chair
	B.
	shelf
	C.
	cousin


	4.
	A.
	stamp
	B.
	doll
	C.
	plane


Question 2. Look and read. Write YES or NO. There are two examples. (1 pt)

	0. [image: image1.jpg]



	- He is five years old.
	

	00.[image: image2.jpg]



	- May I come in, please? 
	

	
1.
	- The book is on the sofa.
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	- Clap your hands!
	

	3.     [image: image4.jpg]



	- She has got one leg.
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	- This is a slide. 
	

	



Question 3. Look and write. There is one example. (1 pt)
	0.
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	__ __ __ __

	1.
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	__ __ __ __ __

	2.
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	__ __ __ __ __ __


	3.
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	__ __ __ __

	4.
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	__ __ __ __


Question 4. Re-order the words to make complete sentences.  There is one example. (1 pt)

	0.
	My/ old/ ten/ brother/ is/ years/.


	(
	___________________________________________________

	1.
	 building set/ it/ a/ Is/ ?

	(
	………………………………………………………………………………………?

	2.
	 a/ small/ She’s/ mouth/black/ got /and//hair/ .

	(
	…………………………………………………………………………………………

	3.
	black/ Those/ computers/ are/ my/ not/ .

	(
	…………………………………………………………………………………………

	4.
	What/ your/ colour/ is/ dad's hair/ ? 

	(
	……………………………………………………………………………………  …?
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My brother is ten years old.












